
NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH BÌNH, TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa: Ông       n  o n. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  n  N u  n  u    r . 

2.  n  N u  n  o n  M n . 

- Thư ký phiên tòa:  n   r n     n    on  –   ư ký Tòa án Nhân dân 

 u ện Thanh Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Bình tham gia phiên tòa: 

Ông Võ Thanh  rườn  G  n  – K ểm s t v ên. 

Ngày 25/01/2018 tạ  trụ sở  ò   n n ân dân  u ện    n   ìn  xét xử sơ 

t ẩm  ôn  k   
 
vụ  n t ụ lý s : 221/2017/TLST-DS, ngày 14 tháng 8 n m 2017 

về tr n    ấp dân s    p   n  v   t   s n, t eo  u ết   n   ư  vụ  n r  xét xử 

s : 01/2018/ ĐXX-ST, ngày 05 tháng 01 n m 2018   ữ       ươn  s : 

- Nguyên đơn:  C   N u  n     K m  , s n  n m: 1972,       ỉ: ấp 1, xã 2, 

 u ện 3, tỉn  Đ n     p (Có mặt). 

- Bị đơn: Anh Lê Long H, s n  n m: 1982 (Có  ơn x n vắn  mặt); 

C   Lê     Mỹ D, s n  n m: 1982 (Có  ơn x n vắn  mặt). 

C n        ỉ: ấp 4, xã 5,  u ện 3, tỉn  Đ n     p. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 ạ   ơn k ở  k ện ngày 22/4/2017, Đơn sử   ổ  bổ sun   ơn k ở  k ện n    

17/11/2017     lờ  k    tạ   ò   n n ân dân  u ện    n   ìn  v  tạ  p  ên tò , 

n u ên  ơn     N u  n     Kim P trình bày:  

Vào ngày 02/9/2016 anh H có l m b ên n ận v    ủ      s  t ền 

25.000.000 , vớ  lã  suất 6%/t  n , t ỏ  t uận 03 tuần s u sẽ tr      lã , anh H 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH BÌNH 

 ỈN  ĐỒNG   Á  
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 ó nó  v    ủ         s  t ền trên  ể lo   o n ườ  quen  ủ   n  v o l m v ệ  ở 

  ỗ n o  ó  ó lương cao,  ến  ẹn anh H k ôn  tr . 

Khi anh H v   t ền, k ôn   ó mặt     D, v ệ      D  ó b ết anh H vay t ền 

 ủ          k ôn ,     k ôn   ư   b ết, k o n  04 tuần s u,      ến n   anh H, 

    D  ể  ò  t ền, không có anh H ở n  ,      ặp     D và trìn  b   v ệ      cho 

anh H v   t ền,     D  ó nó  vớ     , v ệ  anh H v   t ền,     k ôn  b ết,   ện 

nay anh H  ã    nướ  n o   l m  n, k   n o về t ì anh H tr  t ền   o    .  

Ngày 10/8/2017, cơ qu n       n   n dân s   u ện    n   ìn   ó mờ      

 ến và giao cho     6.800.000  l  t ền kê b ên t   s n  ủ  anh H,     D. C   

t  n  n ất n ận s  t ền n    ể trừ v o t ền     mà anh H v    ủ     .  

Ngày 09/3/2017, anh H  ó tr    o      ư   500.000  và ngày 12/4/2017 anh 

H tr  thêm 200.000 , tổn   ộn  l  700.000 , c   và anh H t ỏ  t uận s  t ền 

700.000  l  t ền anh H tr  lã .  

Nay      êu  ầu  n  Lê Long H v      Lê     Mỹ D l  v  l ên  ớ  tr    o     

s  t ền v        òn n  l  18.200.000 , n  lã   ủ  s  t ền v   25.000.000  t n  từ 

ngày 02/9/2016  ến n    09/8/2017; s  t ền     18.200.000 , t n  lã  từ n    

10/8/2017  ến n    25/01/2018 t eo lã  suất do N   nướ  qu    n .  

  ạ  b n k    n    20/08/2017 v      lờ  k    tạ   ò   n n ân dân  u ện 

Thanh Bình, b   ơn  n  Lê Long H trình bày:  

 n  v      Lê     Mỹ D l  v     n ,  n  t ừ  n ận vào ngày 02/9/2016 có 

v    ủ  C     25.000.000 , s  t ền n    n  sử dụn  t êu x      n ân, k ôn  sử 

dụn  v o mụ         un   ủ  v     n . Cơ qu n       n   n dân s   u ện 

Thanh Bình có kê biên t   s n  ủ   n  v  tr    o C      ư   6.800.000 ,  òn n  

t ền     l  18.200.000  v   nh có tr    o C         lần t ền lã   ư   700.000 . 

N    n   ó ý k ến n ư s u:  n    n  ý tr    o C     n       òn lạ  l  

18.200.000 ,  n    n  ý tr  lã  t eo  êu  ầu  ủ  C    ,  êu  ầu trừ s  t ền 

700.000  m  C      ã n ận v o t ền lã , k ôn    n  ý buộ      D    u tr    

nhiệm l ên  ớ    n  vớ   n  tr  n    o C    . 

 ạ  b n k    n    20/8/2017 v      lờ  k    tạ   ò   n n ân dân  u ện 

Thanh Bình, b   ơn     Lê     Mỹ D trình bày:  

  ệ  anh H v   t ền  ủ  C         k ôn  b ết, anh H v   t ền về sử dụn    o 

mụ          n ân, nên     k ôn  t  n  n ất l ên  ớ    n  anh H tr  t ền v   và lãi 

t eo  êu  ầu  ủ  C    .  

C      ó n ận 6.800.000  l  t ền do C    ụ        n   n ân s   u ện    n  

 ìn  kê b ên t   s n   un   ủ      v  anh H s u k       tr    o n ữn  n ườ  k    

 òn dư,       n  ý   o anh H p ần t ền  ủ      tron  s  t ền 6.800.000 ,  ể anh H 

tr    o C    ,     k ôn   êu  ầu anh H tr  lạ , nên k ôn   êu  ầu  ò   n      

qu ết. 
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 ạ  p  ên tòa  ạ  d ện   ện k ểm sát nhân dân  u ện    n   ình phát b ểu ý 

k ến:  

1.   ệ  tuân theo pháp luật t  tụn :  ừ k   t ụ lý vụ án cho  ến trướ  t ờ  

  ểm  ộ    n  xét xử n    án   ẩm p án,  ộ    n  xét xử,   ư ký p  ên tò  

tron  qu  trìn       qu ết vụ án  ã tuân theo pháp luật t  tụn  dân s  tron  quá 

trìn       qu ết vụ án; N ườ  t  m     t  tụn  dân s   ều   ấp  ành  úng quy 

  n   ủ  p áp luật t  tụn  dân s . 

2.  ề quan   ểm  i   qu ết vụ án: C n  ứ v o    sơ vụ  n,     t   l ệu,   ứn  

 ứ v  d  n b ến tạ  p  ên tò ,  ề n     ộ    n  xét xử   ấp n ận  êu  ầu  ủ  C   

P     vớ  anh H, k ôn    ấp n ận  êu  ầu  ủ  C     về v ệ  buộ      D    u tr    

n  ệm l ên  ớ    n  anh H tr  n    o C    . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên  ứu các tài l ệu,   ứn   ứ có trong    sơ vụ án  ư   t ẩm tra 

tạ  phiên tòa, và   n  ứ vào kết qu  tranh luận tạ  phiên tòa v  ý k ến p  t b ểu 

 ủ    ện k  ểm s t tạ  p  ên tò , Tòa án n ận   n :  

[1]  ề t  tụn : 

 1.1   ề qu n  ệ p  p luật v  t ẩm qu ền      qu ết vụ  n:   o n    

02/9/2016, anh H có vay  ủ        ụn  25.000.000 , vớ  lã  suất 6%/t  n , t ỏ  

t uận 03 tuần s u sẽ tr   ủ     lã ,  ến  ẹn anh H k ôn  tr  n  t eo t ỏ  t uận, 

l m p  t s n  tr n    ấp   p   n  v   t   s n  ư   qu    n  tạ  Đ ều 471  ộ 

luật dân s  n m 2005.  ò   n n ân dân  u ện    n   ìn  t ụ lý      qu ết l  

p     p vớ  qu    n  tạ  các Đ ều 26, 35 v  Đ ều 39  ộ luật t  tụn  dân s . 

 1.2   ề s  vắn  mặt  ủ       ươn  s : Anh H v      D  ó  ơn  êu  ầu  ò  

 n xét xử vắn  mặt,   n  ứ v o Đ ều 227 v  Đ ều 228  ộ luật t  tụn  dân s , 

 ò   n xét xử vắn  mặt  n    v      D l  p     p.   

 2   ề nộ  dun  vụ  n: 

[2.1] G ữ  n u ên  ơn v  b   ơn là anh Lê Long H,  ã t  n  n ất s  t ền n  

     òn lạ  là 18.200.000 , s  t ền lã  anh H  ã tr    o C     l  700.000 , anh H 

  n  ý tr  n      v  lã  t eo  êu  ầu  ủ  C     và  êu  ầu k ấu trừ 700.000  m  

C      ã n ận v o n  lã . Tuy nhiên anh H k ôn    n  ý v ệ  buộ      D    u 

tr    n  êm l ên  ớ    n  vớ   n  tr  n    o C    .  

 

[2.2]  ò   n n ận   n : G ữ  C     và và anh H  ã t ỏ  t uận về t ền n      

l  18.200.000 , anh H   n  ý tr  n      l  18.200.000  nên  ư    ôn  n ận. 

 

[2.3]  ề t ền lã : C     và anh H  ã t  n  n ất s  t ền 700.000  m  C      ã 

n ận l  n ận t ền lã , nên t ền lã  m  anh H  òn p    tr    o C      ư   t n  n ư 
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sau:  

 

[2.4] Đ   vớ  s  t ền v   25.000.000  v o n    02/9/2016,  ến n    

09/8/2017 là 341 n   , t ền lã  l  2.131.250 , t n  tròn l  2.131.000  

(25.000.000  x 341 n    x 0,75%/t  n ). 

 

[2.5] Đ   vớ  s  t ền 18.200.000 , t n  từ ngày 10/8/2017  ến n    

25/01/2018 là 168 n   , t ền lã  l  764.400 , t n  tròn l  764.000  (18.200.000  

x 168 ngày x 0,75%/tháng). 

 

[2.6]  ổn   ộn  t ền lã  l  2.895.000 , t ền lã  anh H  òn p    tr    o C     

l  2.195.000  (2.895.000  – 700.000 ). 

[2.7]  ổn   ộn  n      v  n  lã  l  20.395.000  (18.200.000  + 2.195.000 ). 

[2.8]  ề  êu  ầu  ủ  C    ,  êu  ầu buộ      D    u tr    n  ệm l ên  ới cùng 

anh H tr  n      v  lã , xét t ấ : Do anh H v   t ền  ủ  C      ể sử dụn  v o mụ  

     cá nhân, nên  êu  ầu  ủ  C         vớ      D không  ư     ấp n ận.  

[2.9]  ề  n p  : C    ươn  s  p       u  n p   t eo qu    n   ủ  p  p luật.  

[3] Các  ươn  s  có qu ền kháng cáo b n  n t eo qu    n .  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n  ứ vào các Đ ều 26, 35, 147, 227 v  Đ ều 228  ủ   ộ Luật t  tụn  dân 

s  n m 2015. 

- Áp dụn  Đ ều 471, 474 và 476  ủ   ộ luật dân s  n m 2005; k o n 2 Đ ều 

26 N    qu ết s : 326/2016/U     14, n    30/12/2016  ủ  Ủ  b n t ườn  

vụ  u    ộ . 

1. C ấp n ận  êu  ầu củ      N u  n     K m       vớ   n  Lê Lon   . 

Không c ấp n ận  êu  ầu  ủ      N u  n     K m     i với     Lê     Mỹ D. 

 uộ  anh Lê Long H p    tr    o     N u  n     K m   s  t ền n      và 

lã  l  20.395.000  (H   mươ  tr ệu ba tr m    n mươ  l m n  ìn   n ). 

Kể từ n           ó  ơn  êu  ầu t     n   n m   n      ư  t     n  xon  s  

t ền trên, t ì   n  t  n  p       u lã  t eo mứ  lã  suất  ơ b n do N ân   n  N   

nướ   ôn  b  v o từn  t ờ    ểm t     n   n     vớ  s  t ền   ậm t     n . 

2.  ề  n p   dân s  sơ t ẩm: 

Anh Lê Long H p       u t ền án phí dân s  sơ t ẩm l  1.020.000 , tính tròn 

(Một tr ệu k ôn  tr m hai mươ  n  ìn   n ), nộp tạ  Chi  ụ        n   n dân s  

 u ện    n   ìn  . 
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C      ư   n ận lạ  to n bộ t ền tạm ứn   n p    ã nộp l  625.000  (  u 

tr m     mươ  l m n  ìn   n ) t eo b ên l   s   N/2013 - 14397 ngày 

11/8/2017  ủ  C    ụ        n   n dân s   u ện    n   ìn . 

Nguyên  ơn C     có qu ền kháng cáo b n án lên  ò   n n ân dân tỉn  

Đ n     p trong  ạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án. B   ơn anh H và     D  ó 

qu ền k  n    o tron   ạn 15 n   , tính từ n    n ận  ư   b n  n   p lệ. 

 rườn    p b n  n, qu ết   n   ư   t     n  t eo qu    n  tạ  Đ ều 2  ủ  

Luật t     n   n dân s  t ì n ườ   ư   t     n   n dân s , n ườ  p    t     n  

 n dân s   ó qu ền t o  t uận t     n   n, t  n u ện t     n   n  oặ  b   ư n  

  ế t     n   n t eo qu    n  tạ      Đ ều 6, 7, 7a v  9 Luật t     n   n dân s ; 

t ờ    ệu t     n   n  ư   t      ện t eo qu    n  tạ  Đ ều 30 Luật t     n   n 

dân s .  

Nơi nhận :                                                                      
-  ò   n ND  ỉn   Đ n     p; 
- VKSND  u ện Thanh Bình ;                                                        

- Chi  ụ  THADS  u ện Thanh Bình; 

- Các  ươn  s ; 

- Lưu VP,    sơ vụ  n.         

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

    V n To n 

 

 

 

 
                                             


